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[bookmark: _Hlk157553175]I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1. Việc hiểu rõ các khoản tiền mà mình có và lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm sao cho cân đối, phù hợp là nội dung của khái niệm
A. Quản lí tiền.				B. Tiết kiệm tiền.
C. Chi tiêu tiền.				D. Phung phí tiền.
Câu 2. Quản lí tiền là biết sử dụng tiền
A. hợp lí, có hiệu quả.			B. mọi lúc, mọi nơi.
C. vào những việc mình thích.		D. cho vay nặng lãi.
Câu 3. Theo khoản 5 Điều 2 Nghị định số 80/2017/NĐ-CP: hành vi ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập được gọi là gì?
A. Tâm lí căng thẳng.			B. Bạo lực gia đình.
C. Suy nhược thể chất.			D. Bạo lực học đường.
Câu 4. Bạo lực học đường không được thể hiện thông qua hành động nào dưới đây?
A. Đánh đập, ngược đãi.			B. Quan tâm, chia sẻ.
C. Lăng mạ, xúc phạm.			D. Khủng bố, cô lập.
Câu 5. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Đánh đập, lăng mạ người học.		B. Quan tâm, động viên các bạn.
C. Chia sẻ khó khăn với bạn học.		D. Giúp đỡ các bạn học cùng lớp.
Câu 6. Nguyên nhân khách quan nào dẫn đến hành vi bạo lực học đường ở lứa tuổi học sinh?
A. Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh.
B. Bản thân học sinh thiếu kĩ năng sống.
C. Thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình.
D. Tính cách bồng bột ở lứa tuổi học sinh.
Câu 7. Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?
A. Bạo lực học đường chỉ có một biểu hiện là đánh nhau.
B. Bạo lực học đường chỉ gây ra những tác hại về sức khỏe, thể chất.
C. Việc phòng, chống bạo lực học đường là trách nhiệm riêng của ngành giáo dục.
D. Bạo lực học đường do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan gây ra.
Câu 8. Nếu nhìn thấy một nhóm các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Nhanh chóng báo cho người lớn đáng tin cậy.
B. Làm ngơ vì đó không phải việc của mình.
C. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên facebook.
D. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau.
Câu 9. Chi tiêu có kế hoạch được hiểu là
A. chỉ mua những thứ thật sự cần thiết và phù hợp với khả năng chi trả.
B. mua nhiều hàng hiệu, đồ xa xỉ vượt quá khả năng chi trả của bản thân.
C. thực hiện việc: tăng xin - giảm mua, tích cực “cầm nhầm”.
D. mua những gì “hot” nhất mặc dù phải đi vay tiền.
Câu 10. Quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta rèn luyện thói quen nào dưới đây?
A. Nhân hậu, yêu thương mọi người.	B. Học tập tự giác, tích cực.
C. Chi tiêu hợp lí, tiết kiệm.		D. Thật thà, trung thực.
Câu 11. Hành động nào dưới đây thể hiện việc quản lí tiền hiệu quả?
A. Không tắt điện khi ra khỏi phòng.	B. Khóa vòi nước khi không sử dụng.
C. Xé sách, vở để gấp máy bay giấy.	D. Vay tiền để mua hàng hiệu, xa xỉ.
Câu 12. Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
A. Chỉ những người nghèo khó mới cần tiết kiệm tiền.
B. Quản lí tiền sẽ giúp chúng ta tạo dựng được cuộc sống ổn định.
C. Học sinh có thể tăng thêm thu nhập bằng cách làm đồ thủ công để bán.
D. Làm ra tiền đã khó nhưng quản lí chi tiêu, thực hành tiết kiệm còn khó hơn.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1(2,0 điểm):
Nêu các biểu hiện và nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường?
Câu 2(2,0 điểm):
	Nếu chi tiêu tùy tiện, vượt mức cho phép sẽ dẫn đến hậu quả gì? Theo em, có cách nào để tránh việc chi tiêu quá mức?
Câu 3(3,0 điểm):
	Tình huống: Một số các bạn Bán trú trường ta khi lên trường bố mẹ thường đưa 100 000 đồng tiền ăn vì phải ở trọ, nhưng chỉ hai ngày các bạn đã tiêu hết sạch số tiền đó. Đến lớp không chép bài khi thầy hỏi bảo không có tiền mua bút.
a. Em có nhận xét gì cách sử dụng tiền của các bạn? 
b. Nếu là em, em sẽ sử dụng số tiền đó như thế nào?

--------------------Hết-------------------------
(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
	TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH GIÀNG
ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
Đề 2

(Đề gồm có 2 trang – Mã đề 02)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: CDCD 7
Năm học: 2023-2024

Thời gian 45 phút (không kể giao đề)



I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1. Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?
A. Bạo lực học đường chỉ có một biểu hiện là đánh nhau.
B. Bạo lực học đường chỉ gây ra những tác hại về sức khỏe, thể chất.
C. Việc phòng, chống bạo lực học đường là trách nhiệm riêng của ngành giáo dục.
D. Bạo lực học đường do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan gây ra.
Câu 2. Nếu nhìn thấy một nhóm các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Nhanh chóng báo cho người lớn đáng tin cậy.
B. Làm ngơ vì đó không phải việc của mình.
C. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên facebook.
D. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau.
Câu 3. Chi tiêu có kế hoạch được hiểu là
A. chỉ mua những thứ thật sự cần thiết và phù hợp với khả năng chi trả.
B. mua nhiều hàng hiệu, đồ xa xỉ vượt quá khả năng chi trả của bản thân.
C. thực hiện việc: tăng xin - giảm mua, tích cực “cầm nhầm”.
D. mua những gì “hot” nhất mặc dù phải đi vay tiền.
Câu 4. Quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta rèn luyện thói quen nào dưới đây?
A. Nhân hậu, yêu thương mọi người.	B. Học tập tự giác, tích cực.
C. Chi tiêu hợp lí, tiết kiệm.		D. Thật thà, trung thực.
Câu 5. Hành động nào dưới đây thể hiện việc quản lí tiền hiệu quả?
A. Không tắt điện khi ra khỏi phòng.	B. Khóa vòi nước khi không sử dụng.
C. Xé sách, vở để gấp máy bay giấy.	D. Vay tiền để mua hàng hiệu, xa xỉ.
Câu 6. Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
A. Chỉ những người nghèo khó mới cần tiết kiệm tiền.
B. Quản lí tiền sẽ giúp chúng ta tạo dựng được cuộc sống ổn định.
C. Học sinh có thể tăng thêm thu nhập bằng cách làm đồ thủ công để bán.
D. Làm ra tiền đã khó nhưng quản lí chi tiêu, thực hành tiết kiệm còn khó hơn.
Câu 7. Việc hiểu rõ các khoản tiền mà mình có và lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm sao cho cân đối, phù hợp là nội dung của khái niệm
A. Quản lí tiền.				B. Tiết kiệm tiền.
C. Chi tiêu tiền.				D. Phung phí tiền.
Câu 8. Quản lí tiền là biết sử dụng tiền
A. hợp lí, có hiệu quả.			B. mọi lúc, mọi nơi.
C. vào những việc mình thích.		D. cho vay nặng lãi.
Câu 9. Theo khoản 5 Điều 2 Nghị định số 80/2017/NĐ-CP: hành vi ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập được gọi là gì?
A. Tâm lí căng thẳng.			B. Bạo lực gia đình.
C. Suy nhược thể chất.			D. Bạo lực học đường.
Câu 10. Bạo lực học đường không được thể hiện thông qua hành động nào dưới đây?
A. Đánh đập, ngược đãi.			B. Quan tâm, chia sẻ.
C. Lăng mạ, xúc phạm.			D. Khủng bố, cô lập.
Câu 11. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Đánh đập, lăng mạ người học.		B. Quan tâm, động viên các bạn.
C. Chia sẻ khó khăn với bạn học.		D. Giúp đỡ các bạn học cùng lớp.
Câu 12. Nguyên nhân khách quan nào dẫn đến hành vi bạo lực học đường ở lứa tuổi học sinh?
A. Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh.
B. Bản thân học sinh thiếu kĩ năng sống.
C. Thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình.
D. Tính cách bồng bột ở lứa tuổi học sinh.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1(2,0 điểm):
Nêu các biểu hiện và nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường?
Câu 2(2,0 điểm):
	Nếu chi tiêu tùy tiện, vượt mức cho phép sẽ dẫn đến hậu quả gì? Theo em, có cách nào để tránh việc chi tiêu quá mức?
Câu 3(3,0 điểm):
	Tình huống: Một số các bạn Bán trú trường ta khi lên trường bố mẹ thường đưa 100 000 đồng tiền ăn vì phải ở trọ, nhưng chỉ hai ngày các bạn đã tiêu hết sạch số tiền đó. Đến lớp không chép bài khi thầy hỏi bảo không có tiền mua bút.
a. Em có nhận xét gì cách sử dụng tiền của các bạn? 
b. Nếu là em, em sẽ sử dụng số tiền đó như thế nào?
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(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)








